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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường PTDTNT THPT huyện Kon Plông

Mã đơn vị: 1012069

Loại hình đơn vị: Khối THPT

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2021

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 48.878.984

1 Đất khuôn viên 37.908.750

Quyền sử dụng đất Mét 1 Việt nam 2021 37.908.750

2 Nhà 9.961.376

Nhà bộ môn Cái 1 Việt nam 2020 3.914.582

Nhà học lý thuyết Cái 1 Việt nam 2021 5.231.428

Sân đường bộ Cái 1 Việt nam 2020 815.366

4 Tài sản cố định khác 1.008.858

Hệ thống thoát nước, điện ngoài
nhà

Cái 1 Việt nam 2020 66.558

Máy in Laser khổ A3 Cái 1 Trung Quốc 2019 10.000

Máy ổn áp tự động SH 10000 II Cái 1 Việt Nam 2019 10.500

Máy tính DeLL  coi5 cho giáo
viên phòng tin

Cái 1 Malaysia. 2020 15.000

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980
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Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980
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Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Máy tính phòng tin Cái 1  Dell Malaysia. 2020 14.980

Ti Vi SMART 4K 65 INCH Cái 1 Malaysia. 2020 42.500

Ti Vi SMART 4K 65 INCH Cái 1 Malaysia. 2020 42.500

Ti Vi SMART 4K 65 INCH Cái 1 Malaysia. 2020 42.500

Ti Vi SMART 4K 65 INCH Cái 1 Malaysia. 2020 42.500

Ti Vi SMART 4K 65 INCH Cái 1 Malaysia. 2020 42.500

Ti Vi SMART 4K 65 INCH Cái 1 Malaysia. 2020 42.500

Ti Vi SMART 4K 65 INCH Cái 1 Malaysia. 2020 42.500

Ti Vi SMART 4K 65 INCH Cái 1 Malaysia. 2020 42.500

Ti Vi SMART 4K 65 INCH Cái 1 Malaysia. 2020 42.500

II Tài sản giao mới 114.900

4 Tài sản cố định khác 114.900

Phần mềm Quản lý tiền lương
MISA SalaGov

Cái 1 Việt Nam 2021 19.900

Trang bị thiết bị phòng họp trực
tuyến, Tivi, micro, Bộ điều
khiển, Camera..

Cái 1 0BT Việt nam 2020 95.000

V
Tài sản có phương thức
hình thành khác

14.500

4 Tài sản cố định khác 14.500

Cột bóng rổ L12 Cái 1 L12 Việt Nma 2020 14.500
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Tổng cộng 49.008.384

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Đinh Su Giang

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Duyên


